
   UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày       tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực  

Thi đua, khen thưởng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019); 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ); Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ); 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ 

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

90/TTr-SVHTTDL ngày 2 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Có Danh mục, quy trình liên thông và quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC, ĐM. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Long 
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PHẦN I.  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

––––––––––––––––––––– 

  

 

STT 
Mã số 

TTHC  

Tên 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Thời gian 

giải quyết 

thực  tế 

tại tỉnh 

Cách thức 

thực hiện 
Địa điểm thực hiện 

Phí, 

Lệ phí 

Căn cứ pháp lý cho việc 

sửa đổi bổ sung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng 

1 1.000871 

Xét tặng 

“Giải 

thưởng Hồ 

Chí Minh” 

về văn học, 

nghệ thuật 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng cấp 

cơ sở không 

quá 80 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

- Thời 

gian tổ 

chức hoạt 

động xét 

tặng “Giải 

thưởng Hồ 

Chí Minh” 

về văn 

học, nghệ 

thuật tại 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

không quá 

80 ngày.  

 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

- Trực tuyến 

một phần 

-  Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Quầy giao 

dịch một cửa của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh (Số 

519, đường Nguyễn Trãi, 

TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang). 

- Qua Dịch vụ công trực 

tuyến một phần: Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn); Hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh 

0 đồng 

- Nghị định số 

36/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ 

thuật; 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại của TTHC 

được quy định tại Quyết 

định số 1158/QĐ-

BVHTTDL ngày 

25/4/2024 của Bộ trưởng 
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Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng 

chuyên 

ngành cấp 

Nhà nước 

không quá 

115 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Hồ Chí 

Minh” về 

văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng cấp 

Nhà nước 

không quá 

110 ngày 

(http://dichvucong.hagian

g.gov.vn). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành và được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Thi 

đua, khen thưởng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

 

2 1.000564 

Xét tặng 

“Giải 

thưởng Nhà 

nước” về 

văn học, 

nghệ thuật 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Nhà nước” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp tỉnh 

- Thời gian 

tổ chức 

hoạt động 

xét tặng 

“Giải 

thưởng 

Nhà nước” 

về văn học, 

nghệ thuật 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

- Trực tuyến 

một phần 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính: Quầy giao dịch 

một cửa của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 519, 

đường Nguyễn Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang). 

0 đồng 

- Nghị định số 

36/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ 

thuật; 
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không quá 80 

ngày.  

 

tại Hội 

đồng cấp 

tỉnh không 

quá 80 

ngày.  

 

- Qua Dịch vụ công trực 

tuyến một phần: Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn); Hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh 

(http://dichvucong.hagiang

.gov.vn). 

- Những bộ phận tạo 

thành còn lại của TTHC 

được quy định tại Quyết 

định số 1158/QĐ-

BVHTTDL ngày 

25/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành và được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Thi 

đua, khen thưởng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

 

 

 

 



Phần II 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN THAM GIA  

GIẢI QUYẾT TTHC TRONG CÙNG BỘ TTHC 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

–––––––––––––– 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng. 

1. Tên thủ tục: Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật 

Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ Xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật của tác giả, rà soát, kiểm tra hồ sơ. Tham mưu 

trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

về văn học, nghệ thuật cấp tỉnh. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh thẩm định xét duyệt hồ 

sơ, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh: 65 ngày 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số lượng Gửi trực 

tiếp  

 Qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và 

Hồ sơ của tác giả. 

Bản chính 

văn bản 

giấy  

Văn bản 

điện tử 

được ký số 

và hồ sơ 

đã được số 

hóa 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 

Bước 2: UBND tỉnh nhận hồ sơ, trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận hồ sơ trình, 

UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch). 

Bước 3: Sau khi có kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho tác giả 

theo quy định: 01 ngày 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBC hoặc dịch vụ công trực tuyến. 
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Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn 

- Tiền thưởng chuyển khoản vào tài khoản của tác giả. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số lượng Trả trực 

tiếp hoặc 

qua DVBC 

Trả trực 

tuyến 

1 
Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, 

tiền thưởng 

Bản chính 

văn bản 

giấy 

Bản điện 

tử được ký 

số 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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2. Tên thủ tục: Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ Xét tặng “Giải thưởng 

nhà nước” về văn học, nghệ thuật của tác giả, rà soát, kiểm tra hồ sơ. Tham mưu 

trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật cấp tỉnh. Hội đồng xét tặng cấp tỉnh thẩm định xét duyệt hồ sơ, 

hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh: 65 ngày 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực 

tiếp  

 Qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và 

Hồ sơ của tác giả. 

Bản chính 

văn bản giấy  

Văn bản 

điện tử được 

ký số và hồ 

sơ đã được 

số hóa 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ, trong thời hạn 14 ngày kể từ khi 

nhận hồ sơ trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình Hội đồng chuyên ngành 

cấp nhà nước (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Bước 3: Sau khi có kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả kết quả cho tác giả 

theo quy định: 01 ngày 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBC hoặc dịch vụ công trực tuyến.  

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)  

- Trả trực tuyến qua tài khoản đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.hagiang.gov.vn. 

- Tiền thưởng chuyển khoản vào tài khoản của tác giả. 

http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBC 

Trả trực 

tuyến 

1 
Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, 

tiền thưởng 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 
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Phần III 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng     năm 2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

 

   1. TTHC áp dụng quy trình 80 ngày  

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

TTHC cấp tỉnh 

1 1.000871 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật 

2 1.000564 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

       2. Nội dung quy trình TTHC  

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Công chức một cửa 0.5  

Bước 2 Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên Sở Văn 

hóa, Thể thao và  Du 

lịch 

62  

Bước 3 Ký trình UBND 
Lãnh đạo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
1  

Bước 4 
Chuyển liên thông 

đến UBND 

Chuyên viên Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

1  

Bước 5 
Xử lý hồ sơ liên 

thông 
Văn phòng UBND tỉnh 14  

Bước 6 
Chuyển kết quả đã 

xử lý ra một cửa 

Chuyên viên Văn 

phòng UBND tỉnh 
1  

Bước 7 Trả kết quả hồ sơ Công chức một cửa 0.5  
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